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	Chủ đề 1:

Tập hợp. Các phép toán trong N, thứ tự thực hiện các phép tính. Lũy thừa. 


	Hiểu khái niệm tập hợp, sử dụng đúng các kí hiệu (, (.  Nhận biết số, chữ số, thứ tự trên tập số tự nhiên.
Biết áp dụng thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa trong tập hợp các số tự nhiên, tính nhẩm, tính nhanh hợp lí
	Hiểu tính được giá trị của các biểu thức dựa vào thứ tự thực hiện phép tính
	.


	Hiểu và vận dụng được các phép tính và tính chất vào bài toán tính tổng của dãy số viết theo quy luật  
	
	
	

	
	5
	1,0
	3
	2
	2
	0,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,5
	7
	1,4
	1
	0,5

	Chủ đề 2:

Các dấu hiệu chia hết, và tính chất. Số nguyên tố. ƯC, BC, UCLN, BCNN 
	 Biết xét tính chia hết của một tổng
	Hiểu và xác định được ƯC, BC, biết phân tích một số ra TSNT và giải được bài toán liên quan đến tìm UCLN, BCNN
	Vận dụng được các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9 để tìm chữ số chưa biết của một số tự nhiên.
	Hiểu và vận dụng được quan hệ chia hết và tính chất chia hết của một tổng
	
	
	

	
	2
	0,4
	
	
	2
	0,4
	1
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	1
	1,0
	
	
	1
	0,5
	4
	0,8
	1
	1,5

	Chủ đề 3:

Một số hình phẳng trong thực tế

	Nhận biết được các yếu tố của một số hình phẳng. 
	Nắm được công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật, hình vuông, hình thang. 
Áp dụng được công thức tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật để  giải bài toán thực tế.
	Vận dụng được công thức tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật để  giải bài toán thực tế.
	
	
	
	
	

	
	3
	0,6
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	1
	0,5
	
	
	1
	1,0
	
	
	
	
	5
	1
	3
	2

	Tổng
	10
	2
	3
	2
	5
	1
	4
	2
	
	
	2
	2
	
	
	2
	1
	15
	3
	10
	7

	
	40%
	30%
	20%
	10%
	30%
	70%
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